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DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THU HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

TRONG NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số:    1167    /QĐ-ĐHCN, ngày   19  tháng    6   năm 2024, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Định mức: CTĐT chuẩn khóa QH-2018 đến 2021: 398.000đ/tín chỉ; khóa QH-2022: 780.000đ/tín chỉ; khóa QH-2023: 851.000đ/tín chỉ. 

                  CTĐT TT23 + ĐMKTKT: QH-2017: 700.000 đ/tín chỉ; các khóa khác: 800.000 đ/tín chỉ; HP niên chế: 3.500.000đ/tháng. 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên môn học 
Số 

TC 

Trước điều 
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chỉnh (đ) 

Chênh lệch 

(đ) 

1 18020794 Nguyễn Thành Long  17/04/2000 
Vi xử lý và vi điều 

khiển 
3   Học lại  0 2.100.000 2.100.000 

2 20020128 Hoàng Vũ Anh 19/02/2002 Bóng rổ 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

3 20020131 Khuất Nguyên Cương 26/01/2002 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

4 20020132 Nguyễn Minh Đức 03/09/2002 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

5 20020139 Đỗ Việt Hưng  20/11/2002       
HP niên 

chế 
  17.500.000 17.500.000 

6 20020139 Đỗ Việt Hưng  20/11/2002 Tín hiệu và hệ thống 3   Học lại  0 2.400.000 2.400.000 

7 20020152 Đoàn Minh Quân 17/04/2002 
Các chuyên đề trong 

Khoa học Máy tính 
3 Học lại 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

8 20020244 Trần Đức Thắng 07/12/2002 Toán học rời rạc 4 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
3.200.000 0 -3.200.000 

9 20020280 Lê Phan Anh 14/12/2002 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

10 20020282 Vũ Đức Cương 23/07/2002 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 
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11 20020285 Nguyễn Quang Dũng 19/08/2002 Bóng chuyền hơi 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

12 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Golf 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

13 20020301 Phạm Đức Minh 24/12/2002 Bóng chuyền hơi 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

14 20020305 Trần Đình Nhẫn 20/03/2002 Golf 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

15 20020306 Lê Nhật Quang 22/10/2002 
Giáo dục thể chất cơ 

bản 
1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

16 20020313 Vũ Thị Thi 19/01/2002 
Giáo dục thể chất cơ 

bản 
1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

17 20020324 Phạm Thị Khánh Linh 28/12/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

18 20021143 Nguyễn Duy Hưng 25/09/2002 Bóng chuyền 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

19 20021180 Phạm Thanh Sơn 06/05/2002 Toán học rời rạc 4 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
3.200.000 0 -3.200.000 

20 20021189 Nguyễn Văn Thắng 14/05/2002 Toán học rời rạc 4 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
3.200.000 0 -3.200.000 

21 20021282 Vũ Hữu An 14/02/2002 
Giáo dục thể chất cơ 

bản 
1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

22 20021289 Mai Hoàng Anh 25/03/2002 Nguyên lý marketing 3 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu  
2.400.000 0 -2.400.000 

23 20021293 Phạm Tuấn Anh 13/09/2002 Phương pháp tính 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu  
2.400.000 0 -2.400.000 

24 20021293 Phạm Tuấn Anh 13/09/2002 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

25 20021306 Nguyễn Đức Chính 31/05/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 
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26 20021323 Trần Minh Dương 31/10/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

27 20021336 Nguyễn Anh Đức 23/07/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

28 20021340 Hoàng Thu Giang 18/11/2002 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

29 20021340 Hoàng Thu Giang 18/11/2002 An ninh di động 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

30 20021342 Nguyễn Ngọc Hải 08/12/2002 
Phát triển ứng dụng 

điện toán đám mây 
3 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

31 20021350 Nguyễn Tuấn Hiệp 21/08/2002 
Đánh giá hiệu năng 

mạng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

32 20021350 Nguyễn Tuấn Hiệp 21/08/2002 
Kiểm thử an ninh 

mạng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

33 20021356 Nguyễn Minh Hiếu 12/12/2002 Bóng chuyền hơi 1 ĐK lần đầu Học lại 0 800.000 800.000 

34 20021358 Nguyễn Khải Hoàn 15/11/2002 
Quản lý dự án phần 

mềm 
3 ĐK lần đầu 

Học cải 

thiện điểm 
0 2.400.000 2.400.000 

35 20021364 Cấn Mạnh Hùng 14/03/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

36 20021398 Nguyễn Tuấn Nam 29/06/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

37 20021408 Lê Thị Cẩm Nhung 16/05/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

38 20021414 Đỗ Minh Quân 27/10/2002 
Đánh giá hiệu năng 

mạng 
3 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

39 20021421 Phạm Thị Quyên 10/02/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

40 20021455 Đặng Thành Trung 25/07/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

41 20021467 Bá Thanh Tùng 10/03/2002 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

42 20021475 Lê Phương Uyên 09/02/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD ĐK lần 2.400.000 0 -2.400.000 
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43 20021478 Trịnh Công Vinh 27/02/2002 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

44 20021490 Tạ Hoàng Anh 10/06/2002 Kỹ thuật Anten 3 Học lại  Hủy ĐKH 2.400.000 0 -2.400.000 

45 20021525 Nguyễn Tiến Hạnh 31/01/2002 
Nguyên lý hệ điều 

hành 
4   

Học cải 

thiện điểm 
0 3.200.000 3.200.000 

46 20021530 Nguyễn Văn Hiếu 02/11/2002 
Nguyên lý hệ điều 

hành 
4 Học lại 

Học cải 

thiện điểm 
3.200.000 3.200.000 0 

47 20021580 Nguyễn Minh Tâm 30/09/2002 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
800.000 0 -800.000 

48 21020182 
Nguyễn Hoàng Tùng 

Dương 
31/10/2003 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

49 21020191 Bùi Đức Hải 07/06/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

50 21020225 
Đinh Văn Khôi 

Nguyên 
15/12/2003 

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

51 21020225 
Đinh Văn Khôi 

Nguyên 
15/12/2003 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

52 21020240 Đỗ Minh Thái 05/07/2003 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

53 21020465 Phạm Việt Hoàng 10/02/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

54 21020514 Nguyễn Mạnh Đức 16/11/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

55 21020514 Nguyễn Mạnh Đức 16/11/2003 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

56 21020514 Nguyễn Mạnh Đức 16/11/2003 Khai phá dữ liệu 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

57 21020627 Nguyễn Trung Hiếu 28/02/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 
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58 21020636 Đinh Trung Kiên 15/10/2003   5 HP niên chế Hủy thu 17.500.000 0 -17.500.000 

59 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003   5 HP niên chế Hủy thu 17.500.000 0 -17.500.000 

60 21021461 Nguyễn Văn Doanh 20/04/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

61 21021498 Trịnh Xuân Hoàng 14/05/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

62 21021505 Nguyễn Việt Hùng 20/09/2003 
Phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

63 21021528 Bùi Minh Quang 19/05/2003 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
3 Học TCTD 

ĐK lần 

đầu 
2.400.000 0 -2.400.000 

64 21021565 Đặng Văn Cường 29/06/2003 
Quản trị mạng viễn 

thông 
3 ĐK lần đầu Học lại  0 2.400.000 2.400.000 

65 23021646 Trần Minh Nam 28/04/2004   5 HP niên chế Hủy thu 17.500.000 0 -17.500.000 

66 18020384 Trần Quốc Dũng 11/05/2000 Khóa luận tốt nghiệp 7   
ĐK lần 

đầu 
0 2.786.000 2.786.000 

67 18020886 Lê Đức Mạnh 14/11/2000 Truyền thông 3 Học TCTD 
ĐK lần 

đầu  
1.194.000 1.194.000 0 

68 18021180 Nguyễn Tiến Thành 18/08/2000 Vẽ kỹ thuật 3 
Học cải 

thiện điểm 
Hủy ĐKH 1.194.000 0 -1.194.000 

69 19020488 Đinh Quang Vũ 16/07/2001 
Giáo dục thể chất cơ 

bản 
1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

70 19020583 Nguyễn Thành Nam 21/10/2001 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

71 19020795 Vũ Thành Đạt 18/06/2001 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

72 19020795 Vũ Thành Đạt 18/06/2001 Bóng rổ 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

73 19020835 Phạm Đức Kiên  01/05/2001 Thực tập tốt nghiệp 3   Học lại  0 1.194.000 1.194.000 

74 19020854 Nguyễn Văn Sơn 27/07/2001 Tiếng Anh B1 5 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 1.990.000 0 -1.990.000 
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75 19021621 Chu Mạnh Tân 14/05/2001 Bóng chuyền hơi 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

76 19021621 Chu Mạnh Tân 14/05/2001 Bóng rổ 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

77 20020035 Vũ Minh Hiếu 16/02/2002 Bóng chuyền hơi 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

78 20020069 Lê Thái Sơn 20/07/2002 Bóng chuyền hơi 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

79 20020193 Bùi Đình Dương 11/08/2002 Bóng rổ 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

80 20020390 
Nguyễn Đăng Hoàng 

Đạo 
19/02/2002 Bóng bàn 1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

81 20020617 Nguyễn Hữu Tùng 18/09/2002 

TT kỹ thuật định 

hướng kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

4   
ĐK lần 

đầu  
0 1.592.000 1.592.000 

82 20020628 Nguyễn Thị Kim Anh 05/03/2002 Bóng đá 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

83 20020649 Hoàng Ngọc Đức 28/04/2002 Bóng bàn 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

84 20020842 Nguyễn Đức Thắng 02/11/2002 Bóng bàn 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

85 20020974 Phạm Minh Duy 03/05/2002 Kết cấu thép 3 
Học cải 

thiện điểm 
Hủy ĐKH 1.194.000 0 -1.194.000 

86 20020974 Phạm Minh Duy 03/05/2002 Hình họa - họa hình 2 Học lại Hủy ĐKH 796.000 0 -796.000 

87 20020994 Phạm Trung Hiếu 07/12/2002 Bóng chuyền hơi 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

88 20021026 Trần Bảo Ngọc 10/10/2002 
Giáo dục thể chất cơ 

bản 
1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 
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89 20021038 
Nguyễn Hoàng 

Phương 
17/07/2002 Bóng chuyền hơi 1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

90 20021044 Nguyễn Anh Quý 17/11/2001 Bóng chuyền 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

91 20021076 Nguyễn Mạnh Tường 26/03/2002 Hình họa - họa hình 2 Học lại Hủy ĐKH 796.000 0 -796.000 

92 20021218 
Nguyễn Trần Đức 

Anh 
29/01/2002 

Giáo dục thể chất cơ 

bản 
1 

Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

93 20021262 Đồng Minh Quân 24/11/2002 Bóng chuyền 1 1 
Học cải 

thiện điểm 

ĐK lần 

đầu 
398.000 398.000 0 

94 21020554 Phạm Đàm Quân 18/04/2003 Võ cổ truyền 1 1   
ĐK lần 

đầu  
0 398.000 398.000 

95 21021219 Lê Anh Nhật 17/08/2003 

Đồ án 4: Thực tập kỹ 

thuật - đồ án thiết kế 

trong xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

2   
ĐK lần 

đầu  
0 796.000 796.000 

96 22021144 Tiên Minh Hòa 23/07/2004 Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu Học lại  2.340.000 2.340.000 0 

97 22022636 Hà Như Ý 23/10/2004 Seminar khoa học 3 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 2.340.000 0 -2.340.000 

98 22023500 Đoàn Minh Quân  16/07/2004 
Các nguyên lý cơ bản 

trong hóa học 
3 3 TC 4 TC 2.340.000 3.120.000 780.000 

99 22023513 Trương Công Thiện   20/07/2004 
Các nguyên lý cơ bản 

trong hóa học 
3 3 TC 4 TC 2.340.000 3.120.000 780.000 

100 22023515 Phan Duy Báu 20/12/2004 
Các nguyên lý cơ bản 

trong hóa học 
3 3 TC 4 TC 2.340.000 3.120.000 780.000 

101 22027104 Đậu Hà Mạnh Quân 12/05/2004 
Thực tập điện tử 

tương tự 
2 ĐK lần đầu Hủy thu 1.560.000 0 -1.560.000 

102 22027104 Đậu Hà Mạnh Quân 12/05/2004 Thực tập điện tử số 2 ĐK lần đầu Hủy thu 1.560.000 0 -1.560.000 
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103 22027104 Đậu Hà Mạnh Quân 12/05/2004 Xử lý tín hiệu số 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.120.000 0 -3.120.000 

104 22027104 Đậu Hà Mạnh Quân 12/05/2004 Cơ sở dữ liệu 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.120.000 0 -3.120.000 

105 22027104 Đậu Hà Mạnh Quân 12/05/2004 Mạng máy tính 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.120.000 0 -3.120.000 

106 22027104 Đậu Hà Mạnh Quân 12/05/2004 Giải tích 2 4 Học TCTD Hủy thu 3.120.000 0 -3.120.000 

107 23020079 Bùi An Huy 26/06/2005 Vật lý đại cương 2 2 ĐK lần đầu Hủy thu 1.702.000 0 -1.702.000 

108 23020079 Bùi An Huy 26/06/2005 Tin học cơ sở 3 ĐK lần đầu Hủy thu 2.553.000 0 -2.553.000 

109 23020079 Bùi An Huy 26/06/2005 Toán học rời rạc 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 

110 23020079 Bùi An Huy 26/06/2005 Lập trình nâng cao 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 

111 23020079 Bùi An Huy 26/06/2005 Giải tích 1 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 

112 23020079 Bùi An Huy 26/06/2005 Giải tích 2 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 

113 23021073 Dương Quốc Cường 15/10/2005 Địa chất công trình 2 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 1.702.000 0 -1.702.000 

114 23021073 Dương Quốc Cường 15/10/2005 Vật lý đại cương 2 2 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 1.702.000 0 -1.702.000 

115 23021073 Dương Quốc Cường 15/10/2005 Nhập môn lập trình 3 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 2.553.000 0 -2.553.000 

116 23021073 Dương Quốc Cường 15/10/2005 Giải tích 2 4 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 3.404.000 0 -3.404.000 

117 23021073 Dương Quốc Cường 15/10/2005 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 1.702.000 0 -1.702.000 

118 23021150 Mai Văn Minh 18/09/2005 
Cơ học vật rắn biến 

dạng trong kỹ thuật 
3 ĐK lần đầu Hủy ĐKH 2.553.000 0 -2.553.000 

119 23021446 Lê Thị Phương Thảo 17/06/2005 
Giáo dục quốc phòng 

- an ninh 
8 ĐK lần đầu Hủy thu 6.808.000 0 -6.808.000 

120 23021941 
PHOUTTHAVONG 

XAYAVONG 
19/12/2003 Vật lý đại cương 2 2 ĐK lần đầu Hủy thu 1.702.000 0 -1.702.000 

121 23021941 
PHOUTTHAVONG 

XAYAVONG 
19/12/2003 Tin học cơ sở 3 ĐK lần đầu Hủy thu 2.553.000 0 -2.553.000 

122 23021941 
PHOUTTHAVONG 

XAYAVONG 
19/12/2003 Toán học rời rạc 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 

123 23021941 
PHOUTTHAVONG 

XAYAVONG 
19/12/2003 Giải tích 2 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 
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124 23021941 
PHOUTTHAVONG 

XAYAVONG 
19/12/2003 Giải tích 1 4 ĐK lần đầu Hủy thu 3.404.000 0 -3.404.000 

125 23021941 
PHOUTTHAVONG 

XAYAVONG 
19/12/2003 Nhập môn lập trình 3 ĐK lần đầu Hủy thu 2.553.000 0 -2.553.000 

Tổng:  262.641.000 61.222.000 -201.419.000 

Số tiền chênh lệch theo quyết định: Hai trăm linh một triệu, bốn trăm mười chín nghìn đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 


